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TÓM TẮT  
Xe đạp thông minh đang dần trở nên phổ biến. Cùng với sự phát triển của 

nhiều loại hình vận động và con người có thể điều khiển thiết bị, kiểm soát các 
chỉ số một cách chủ động. Nội dung bài báo trình bày nghiên cứu, thiết kế một 
hệ thống xe đạp thông minh tự động hóa trong việc giám sát và theo dõi chỉ số 
trong không khí để hiển thị cho người dùng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ 
thống hoạt động ổn định, chính xác yêu cầu của người sử dụng. Hệ thống có 
mạch điện đơn giản, an toàn và dễ sử dụng, có thể áp dụng cho nhưng người
thường xuyên di chuyển trong phạm vi gần và muốn rèn luyện thể thao bằng 
xe đạp. 

Từ khóa: Xe đạp thông minh, chỉ số không khí. 

ABSTRACT 
Smart bicycles are gradually becoming popular. Along with the 

development of various types of movement and people can control equipment, 
control indicators proactively. The content of the article presents the research 
and design of an intelligent bike system that automates the monitoring and 
tracking of airborne indicators to display to the user. Experimental results show 
that the system operates stably, exactly the user's requirements. The system has 
a simple circuit, is safe and easy to use, can be applied to those who often move 
in close proximity and want to exercise by bike. 

Keywords: Smart bicycles, indicators proactively. 
 

1Lớp MMT-TTDL1 - K13,  Khoa Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
2Khoa Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
*Email: buihienhaui@gmail.com 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 
Ở Việt Nam, những chiếc xe đạp thông minh cũng đang 

dần được quan tâm nhiều hơn, người sử dụng đang dần 
chú trọng đến sức khỏe của bản thân và chất lượng sống 
mà hạn chế dần các phương tiện chạy bằng động cơ rồi 
thải khí xa môi trường. Họ dần chuyển qua những phương 
tiện “sạch” với môi trường như xe điện, xe đạp, xe đạp 
thông minh. Tuy nhiên giá thành của những chiếc xe điện 
hay xe đạp thông minh quá cao so với thu nhập bình quân 
của người Việt Nam. Vì thế lượng người tiếp cận chưa được 
đông hoặc khó có thể tiếp cận với những mặt hàng này. 

Xe máy và ô tô (Quý 1/2019, CSGT Hà Nội phải quản lý 
6.649.596 phương tiện, trong đó có 739.731 ôtô, 5.761.436 xe 
máy và xe máy điện là 148.429 chiếc) vẫn đang là phương 
tiện di chuyển chính của đa số người. Mặc dù chúng tiêu tốn 
của chúng ta hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đồng tiền 
xăng và thải ra hàng tấn khí thải mỗi năm [1]. 

Xe đạp thông minh được cấu tạo cơ bản giống như xe 
đạp tuy nhiên có thêm nhiều chức năng với công nghệ phát 
triển. Hình thức không mới, nhưng lại chưa được phát triển 
rộng khắp mà mới chỉ ở mức nhỏ lẻ. Chủ yếu là một số công 
ty du lịch tạo điểm nhấn hoặc những người đam mê công 
nghệ tiếp cận, đang dần được các thành phố lớn quan tâm 
và có bước đầu thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. 

Nghiên cứu hướng tới các mục tiêu thu thập thông tin 
về môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, đô bụi); hiển thị, thông báo 
cho người dung; lưu chính xác thời gian thực; tự động hóa 
quá trình thu thập thông số, lưu kết quả; thiết kế, chế tạo 
hoàn chỉnh mô hình xe đạp thông minh. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Xác định các yêu cầu của mạch điều khiển 

Qua nghiên cứu và rà soát các thông số của các hệ thống 
sẵn có trên thị trường cho thấy các yêu cầu quan trọng khi 
thiết kế hệ thống bao gồm yêu cầu về giá thành, cấu tạo, 
chức năng mới. Do đó hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng 
bằng giọng nói cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

+ Đo chất lượng không khí; 

+ Hiển thị để thông báo cho người sử dụng; 

+ Có thể theo dõi được những chỉ số đo được; 

+ Sai số điều khiển ở mức 2% so với thực tế. 

2.2. Xác định tính năng của hệ thống: 
Tự động đo chất lượng không khí tại vùng đi qua; 

Hiển thị số liệu tại thời điểm đo; 

Lưu trữ thông số đo đạc; 

Từ các yêu cầu trên, sơ đồ khối chính của hệ thống được 
xây dựng như hình 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống 
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Bước 1: Nhận tín hiệu từ Module Thời gian thực 

Module thời gian thực RTC DS1307 gửi tín hiệu về mạch 
xử lý lấy thời gian đo thực tế. 

Bước 2: Nhận tín hiệu từ cảm biến 

Sau khi được cấp nguồn, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và 
cảm biến bụi gửi tín hiệu về mạch xử lý trung tâm Arduino 
Mega 260. 

Bước 3: Hiển thị 

Sau khi nhận tín hiệu, vi mạch chủ xử lý tín hiệu, xuất 
thông tin đến LCD. Màn hình hiển thị thông số đo đạc. 

Bước 4: Lưu trữ 

Những chỉ sô đo được sẽ được lưu lại vào thẻ SD để 
người dùng có thể theo dõi quá trình thay đổi thông số 
dưới dạng file “.txt” thông dụng. 

2.3. Thiết kế phần cứng 

2.3.1. Lựa chọn linh kiện và thiết bị 

- Arduino Mega 2560: phiên bản nâng cấp của Arduino 
Uno R3 với số chân giao tiếp, ngoại vi và bộ nhớ nhiều hơn, 
mạch được thiết kế và sử dụng các linh kiện tương đương 
với phiên bản chính hãng trên Arduino.cc, phù hợp cho các 
ứng dụng cần nhiều bộ nhớ hoặc nhiều chân, cổng giao 
tiếp hơn so với Arduino Uno. 

- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11: Sensor là cảm biến 
rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu 
thông qua giao tiếp 1 wire (giao tiếp digital 1 dây truyền dữ 
liệu duy nhất). Bộ tiền xử lý tín hiệu tích hợp trong cảm 
biến giúp bạn có được dữ liệu chính xác mà không phải 
qua bất kỳ tính toán nào. 

- Cảm biến độ bụi Sharp GP2Y1010AU0F: được sử dụng 
để nhận biết nồng độ bụi trong không khí, nguyên lý hoạt 
động dựa trên LED phát hồng ngoại tích hợp bên 
trong cảm biến bụi, khi có bụi vào thì sẽ bị khúc xạ, làm 
giảm đi cường độ tia hồng ngoại dẫn đến điện áp thay đổi. 

- Module thời gian thực RTC DS1307: có chức năng lưu 
trữ thông tin ngày tháng năm cũng như giờ phút giây, nó 
sẽ hoạt động như một chiếc đồng hồ và có thể xuất dữ liệu 
ra ngoài qua giao thức I2C. 

- Module ghi-đọc thẻ SD: Module ghi đọc thẻ SD sẽ giúp 
ứng dụng của bạn được nhanh hơn và dễ dàng hơn khi cần 
đến đọc/ ghi dữ liệu từ thẻ nhớ. Module SD card có thể sử 
dụng với bất cứ loại vi điều khiển nào. 

- Màn hình LCD 20x4: Mỗi ô của Text LCD bao gồm các 
chấm tinh thể lỏng, các chấm này kết hợp với nhau theo 
trình tự “ẩn” hoặc “hiện” sẽ tạo nên các kí tự cần hiển thị và 
mỗi ô chỉ hiển thị được một kí tự duy nhất. 

2.3.2. Thiết kế mạch nguyên lý 

Mạch nguyên lý được thiết kế như hình 2. 

Mạch sử dụng điện áp DC 12V, MOSFET IRF540 đóng vai 
trò tiếp nhận xung điều khiển, thay đổi điện áp đầu ra theo 
xung điều khiển từ đó thay đổi các trạng thái của thiết bị 
phù hợp với yêu cầu của người điều khiển. IC nguồn 7805 

ổn định điện áp ở mức 5V cung cấp điện áp hoạt động cho 
vi điều khiển. 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển 

Lập trình vi điều khiển: Sử dụng công cụ lập trình 
Arduino cho vi điều khiển Arduino Mega 2560. 

2.4. Các bước hoạt động của thiết bị 
Các bước hoạt động của thiết bị như hình 3. 

 
Hình 3. Các bước hoạt động 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mạch điều khiển 

Trên cơ sở tính toán và thiết kế, mạch điều khiển sau khi 
hoàn thiện có dạng như hình 5. 

 
Hình 4. Mạch điều khiển sau khi hoàn thiện 
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Các linh kiện được bố trí chính xác vị trí, đúng chiều đã 
quy định. Đối với IC nguồn 7805 do quá trình hoạt động 
tỏa nhiều nhiệt lượng nên cần được lắp thêm tản nhiệt để 
đảm bảo quá trình làm việc. 

3.2. Thử nghiệm 
Quá trình hoạt động của hệ thống như hình 5 ÷ 7. 

 
Hình 5. Hệ thống đo chất lượng không khí trong nhà 

 
Hình 6. Hệ thống đo chất lượng không khí ngoài trời 

 
Hình 7. Hệ thống khi được lắp lên xe đạp 

3.3. Nhận xét và đánh giá 
Xuất phát từ thực tế thị trường xe đạp thông minh ở 

Việt Nam và mong muốn góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, nghiên cứu này đã trình bày: 

- Nghiên cứu về các hệ thống cảm biến theo dõi chỉ số 
không khí. 

- Nghiên cứu về hệ thống lưu trữ kết quả. 

- Thiết kế hệ thống dành cho xe đạp. 

Ưu điểm: 

- Giá thành rẻ 

- Linh hoạt, dễ tháo lắp 

- Dễ dàng sửa chữa 

- Có thể tận dùng các xe đạp cũ 

Nhược điểm: 

- Chưa có quá nhiều chức năng 

- Phải lắp phía ngoài xe nếu lắp hệ thống vào xe có sẵn, 
cồng kềnh. 

4. KẾT LUẬN 
Nội dung của bài báo này là thiết kế hệ thống cảm biến 

chất lượng không khí dành cho xe đạp. Mạch điện đã hoàn 
thành các yêu cầu đặt ra. Việc điều khiển được thực hiện 
thông qua một hệ thống tĩnh, tự động hóa các bước làm 
việc. Mạch hoạt động ổn định với sai số ở mức +/- 2%. Các 
linh kiện tạo nên mạch điều khiển dễ kiếm, rẻ tiền, mạch 
đơn giản nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu kĩ thuật về an 
toàn cũng như điều khiển thiết bị mà yêu cầu đã đặt ra. 
Thiết kế hoàn thiện mạch giao tiếp AC có thể đưa mạch vào 
thực tế, tích hợp vào các xe đạp có sẵn, nhờ đó với chi phí 
thấp vẫn có thể tạo nên một chiếc xe đạp thông minh có 
thể theo dõi, giám sát các chỉ số không khí nơi người sư 
dụng đi qua. 
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